
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 

Bài 1: 

Viết số liền sau các số: 3, 24, 56, 47, 80, 94: …………………………………… 

Viết các số liền trước số tròn chục: ……………………………………………… 

Bài 2: 

Số liền trước 3     56   32 

Số ở giữa  21  18 45  78   

Số liền sau   15     91  

 

Bài 3: 

Trong các số sau khoanh tròn vào số liền sau số tròn chục: 

 

 19  32  51  73  89  91 

 

Bài 4: Hình bên có: 

…… đoạn thẳng, đó là: ……………… 

………………………………………… 

 

…… điểm, đó là: ……………………. 

 

……… hình tam giác, đó là: 

.………………………......................... 

………………………………………... 
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BÀI TẬP CUỐI TUẦN 

Bài 1: 

Viết số liền trước các số: 8, 27, 32, 46, 72, 95: …………………………………… 

Viết các số liền sau số tròn chục: ……………………………………………… 

Bài 2: 

 

Số liền trước 9     58   36 

Số ở giữa  25  24 34  79   

Số liền sau   19     94  

 

Bài 3: 

Trong các số sau khoanh tròn vào số liền trước số tròn chục: 

 19  31  58  72  89  91 

 

Bài 4: Hình bên có: 

…… đoạn thẳng, đó là: ……………… 

………………………………………… 

 

…… điểm, đó là: ……………………. 

 

……… hình tam giác, đó là: 

.………………………......................... 

………………………………………... 
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BÀI TẬP CUỐI TUẦN 

1. Viết tiếp vào chỗ ….  

a/ Nếu hôm nay là thứ 5 ngày 16 thì: 

- Ngày mai là thứ …… ngày …….. 

- Ngày kia là ………….. ngày …………….. 

- Hôm qua là ………….. ngày …………….. 

- Hôm kia là ………….. ngày …………….. 

b/ Nếu hôm nay là thứ 2 ngày 11 thì: 

- Ngày mai là …….…… ngày …………….. 

- Ngày kia là ………….. ngày …………….. 

- Hôm qua là ………….. ngày …………….. 

- Hôm kia là ……….….. ngày ……………. 

2. Bố em đi công tác 1 tuần và 2 ngày. Hỏi bố em đi công tác bao nhiêu ngày? 

………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………...... 

3. Viết các số liền trước các số: 23, 34, 46, 56, 71, 89: ………………………… 

………………………………………………………………………..… 

  Viết các số liền sau các số: 15, 19, 24, 45, 98, 65, 73: ………………………. 

……………………………………………………………………………………. 


